	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------
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	Số: 1429/QĐ-UBND
	Huế, ngày 06 tháng 08 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ THEO ĐỀ ÁN 30
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế theo Đề án 30.
1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của tỉnh thường xuyên cập nhật, rà soát để trình UBND tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.
Đối với những thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của tỉnh trình UBND tỉnh công bố trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố.
Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm công bố công khai bộ thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 12/8/2009 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP và CV NC, KH;
- Lưu: VT, CCHC (3 bản).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Cao


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Thu tuc hanh chinh



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image2.emf]Bieu mau




_1373897676.doc
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THEO ĐỀ ÁN 30

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1429 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THEO ĐỀ ÁN 30

		TT

		Tên thủ tục hành chính

		Ghi chú



		I. Lĩnh vực Cán bộ - Công chức



		1

		Tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển và thông báo kết quả dự tuyển công chức và công chức dự bị

		Thủ tục số 1



		II. Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ



		1

		Cho phép thành lập Hội 

		Thủ tục số 2 



		2

		Phê duyệt Điều lệ Hội 

		Thủ tục số 3 



		3

		Công nhận Ban vận động thành lập hội lĩnh vực Nội vụ có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

		Thủ tục số 4 



		4

		Xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh

		Thủ tục số 5



		5

		Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

		Thủ tục số 6



		6

		Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, 

		Thủ tục số 7 



		7

		Cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh 

		Thủ tục số 8



		8

		Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận Điều lệ Quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh 

		Thủ tục số 9



		9

		Đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc, liên tỉnh

		Thủ tục số 10



		10

		Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh 

		Thủ tục số 11



		11

		Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh

		Thủ tục số 12



		12

		Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh

		Thủ tục số 13



		13

		Vận động quyên góp, vận động tài trợ của quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh

		Thủ tục số 14



		III. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng



		1

		Cấp đổi hiện vật đối với người có công trong kháng chiến

		Thủ tục số 15



		2

		Cấp Giấy chứng nhận thành tích đối với người có công trong kháng chiến

		Thủ tục số 16



		3

		Giải quyết đơn thư liên quan đến khen thưởng thành tích trong kháng chiến

		Thủ tục số 17



		4

		Khen thưởng theo đợt hoặc chuyên đề

		Thủ tục số 18



		5

		Khen thưởng cho tập thể, cá nhân có yếu tố nước ngoài

		Thủ tục số 19



		6

		Khen thưởng doanh nhân và các doanh nghiệp tư nhân

		Thủ tục số 20



		7

		Khen thưởng đột xuất

		Thủ tục số 21



		IV. Lĩnh vực Tôn giáo



		1

		Đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở một tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

		Thủ tục số 22



		2

		Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh.

		Thủ tục số 23



		3

		Thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

		Thủ tục số 24



		4

		Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh    

		Thủ tục số 25



		5

		Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnh

		Thủ tục số 26



		6

		Mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

		Thủ tục số 27



		7

		Đăng ký việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các chức sắc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo

		Thủ tục số 28



		8

		Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo

		Thủ tục số 29



		9

		Thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý

		Thủ tục số 30



		10

		Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở

		Thủ tục số 31



		11

		Đăng ký tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 23, 24 Nghị định 22 Chính phủ

		Thủ tục số 32



		12

		Tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo 

		Thủ tục số 33



		13

		Cải tạo, nâng cấp xây dựng mới công trình kiến trúc tôn giáo

		Thủ tục số 34



		14

		Tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo 

		Thủ tục số 35





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THEO ĐỀ ÁN 30

		I

		Lĩnh vực 

		Cán bộ - Công chức



		1.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển và thông báo kết quả dự tuyển công chức và công chức dự bị



		

		Trình tự thực hiện 

		Cá nhân nộp hồ sơ và nhận giấy biên nhận hồ sơ của Phòng Cán bộ - Công chức, Sở Nội vụ



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Cán bộ - Công chức, Sở Nội vụ



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Lý lịch cán bộ công chức theo mẫu 02-SNV, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.


- Đơn xin đăng ký dự tuyển công chức.


- Bằng cấp, chứng chỉ (bản sao có công chứng).


- Giấy chứng nhận sức khỏe.


- Các loại giấy tờ liên quan đến chế độ ưu tiên (bản sao có công chứng).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Sau 15 ngày kể từ ngày có kết quả thi tuyển công chức



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		Sở Nội vụ



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Mức lệ phí thi tuyển công chức: tuỳ thuộc số lượng đăng ký dự thi. 

		Thông tư liên tịch 101/2003/TTLT-BTC-BNV quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức do Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		1. Đơn đăng ký dự tuyển dụng công chức dự bị.

		1. Thông tư số 06/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 của Bộ Nội vụ.



		

		

		2. Đơn đăng ký dự tuyển dụng công chức.

		2. Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 của Bộ Nội vụ.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức


- Quyết định số 2827/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế


- Công văn số 1076/UBND-NV ngày 19/3/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn việc tuyển dụng,sử dụng, quản lý công chức

- Thông tư liên tịch 101/2003/TTLT-BTC-BNV quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức do Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành



		II

		Lĩnh vực

		Hội, tổ chức phi chính phủ



		1.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cho phép thành lập Hội



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu lập hội:


- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu này.


- Bước 2: Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu lập hội đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ, địa chỉ: số 09 Đống Đa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Bước 3: Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu lập hội đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Quyết định cho phép thành lập hội cho Tổ chức hoặc cá nhân trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


 Thời gian nộp và trả hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. 


 Sáng: từ 7h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn xin phép thành lập hội.


2. Dự thảo Điều lệ.


3. Dự kiến phương hướng hoạt động.


4. Danh sách những người trong Ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.


5. Lý lịch tư pháp người đứng đầu Ban vận động thành lập hội.


6. Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.


7. Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		

		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập hội;


- Danh sách trích ngang Ban vận động thành lập hội;


- Danh sách trích ngang hội viên đăng ký tham gia hội;


- Đơn xin thành lập hội;


- Điều lệ hội;


- Đơn xác nhận trụ sở của hội.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.


2. Có Điều lệ;


3. Có trụ sở;


4. Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:


a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;


b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;


c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;


d) Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;


đ) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký thanh gia thành lập hiệp hội.

		Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20/5/1957 ban hành Luật quy định quyền lập Hội.


2. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.



		2.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Phê duyệt Điều lệ Hội 



		

		Trình tự thực hiện 

		 1. Đối với tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu lập hội:


- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu này.


- Bước 2: Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ, địa chỉ: số 09 Đống Đa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Bước 3: Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu lập hội đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.


 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Quyết định phê duyệt cho Tổ chức hoặc cá nhân trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


 Thời gian nộp và trả hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. 


 Sáng: từ 7h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Báo cáo kết quả đại hội và đề nghị phê duyệt Điều lệ hội;


- Điều lệ (kèm file điện tử) và trích biên bản thông qua Điều lệ hội;


- Trích biên bản bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra hội;


- Trích ngang danh sách Ban chấp hành, Ban kiểm tra hội;


- Lý lịch của người đứng đầu hội;


- Chương trình hoạt động của hội;


- Nghị quyết đại hội.


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		

		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Công văn báo cáo kết quả đại hội và đề nghị phê duyệt Điều lệ hội;


- Điều lệ hội.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20/5/1957 ban hành Luật quy định quyền lập Hội.


2. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.



		3.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Công nhận Ban vận động thành lập hội lĩnh vực Nội vụ có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương



		

		Trình tự thực hiện 

		 1. Đối với tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu lập hội:


- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu này.


- Bước 2: Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ, địa chỉ: số 09 Đống Đa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Bước 3: Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu lập hội đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.


 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Quyết định phê duyệt cho Tổ chức hoặc cá nhân trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


 Thời gian nộp và trả hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. 


 Sáng: từ 7h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


1) Đơn xin công nhận Ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp;


2) Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong Ban vận động thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn.


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		

		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức, cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nội vụ.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập hội;


- Danh sách trích ngang Ban vận động thành lập hội;


- Danh sách trích ngang hội viên đăng ký tham gia hội;


- Điều lệ hội;



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		- Có ít nhất 5 thành viên tham gia Ban vận động thành lập hội


- Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ và có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động

		Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20/5/1957 ban hành Luật quy định quyền lập Hội.


2. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.



		4

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Nộp đơn xin phép đặt văn phòng đại diện


2. Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý đơn - Sở Nội vụ tiếp nhận đơn xin phép đặt văn phòng đại diện - Nghiên cứu, xem xét, yêu cầu bổ sung (nếu có)


3. Xin ý kiến các Sở, ban, ngành liên quan


4. Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định cho phép hoặc từ chối (nêu rõ lý do)



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Sự cần thiết đặt văn phòng đại diện


2. Số hội viên của hội tập hợp tại địa phương đó và các hoạt động chính


3. Nơi đặt trụ sở (địa điểm, điện thoại, fax...)


 * Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		

		Thời hạn giải quyết 

		Không quy định



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức, cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản chấp thuận



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Nộp hồ sơ xin chia,tách; sáp nhập; hợp nhất hội 


Tuỳ theo yêu cầu và khả năng hoạt động của hội, Ban lãnh đạo hội đề nghị Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội được


thực hiện theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:


- Việc chia, tách; hợp nhất; sáp nhập hội phải được đưa ra thảo luận trong ban chấp hành để trình đại hội quyết định. Sau khi có nghị quyết của đại hội về việc chia, tách; hợp nhất; sáp nhập hội, ban chấp hành hội đề nghị Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.


- Việc đổi tên hội phải được đưa ra thảo luận trong ban chấp hành để trình đại hội của hội. Sau khi có nghị quyết của đại hội về việc đổi tên hội, ban lãnh đạo hội gửi tờ trình, nghị quyết về việc đổi tên hội và dự thảo điều lệ đến Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.


1.1. Giải quyết tài sản, tài chính của hội khi hội hợp nhất:


a) Sau khi hợp nhất hội thành hội mới, các hội cũ chấm dứt tồn tại, hội mới được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, các hợp đồng dịch vụ mà các hội cũ đang thực hiện;


b) Tài sản, tài chính của các hội hợp nhất không được phân chia, chuyển dịch mà được chuyển giao toàn bộ cho hội mới.


1.2. Giải quyết tài sản, tài chính của hội khi sáp nhập:


a) Hội được sáp nhập vào hội khác, thì tài sản, tài chính của hội được sáp nhập chuyển giao cho hội sáp nhập;


b) Hội sáp nhập được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp về tài sản, tài chính hiện có của hội được sáp nhập, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán về tài sản, tài chính và các hợp đồng dịch


vụ đang thực hiện.


1.3. Giải quyết tài sản, tài chính của hội khi chia, tách:


a) Sau khi chia hội, hội bị chia chấm dứt hoạt động, quyền, nghĩa vụ về tài sản, tài chính được chuyển giao cho hội mới theo quyết định chia hội;


b) Sau khi tách, các hội thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản, tài chính của mình phù hợp với mục đích hoạt động của hội đó.


2. Thụ lý hồ sơ - Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xin chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh - Nghiên cứu, xem xét, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có)


3. Xin ý kiến các Sở, ban, ngành về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội


4. Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định (cho phép hoặc không cho phép)



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;


- Dự thảo (kèm file điện tử) Điều lệ hội;


- Dự kiến phương hướng hoạt động;


- Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội của cơ quan quản lý nhà nước về ngành và lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động (hội cấp tỉnh tối thiểu 05 người; cấp huyện, xã tối thiểu 03 người); 


- Danh sách công dân, tổ chức có đủ điều kiện, tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội (cấp tỉnh có ít nhất 50; cấp huyện 20, cấp xã 10 chữ ký);


- Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu Ban vận động thành lập hội có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (theo Mẫu 02-SNV)


- Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở và bản kê khai tài sản ban đầu của Hội.


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		

		Thời hạn giải quyết 

		Không quy định thời gian



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức, cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Danh sách trích ngang Ban vận động thành lập hội;


- Danh sách trích ngang hội viên đăng ký tham gia hội;


- Đơn xin thành lập hội;


- Điều lệ hội;


- Đơn xác nhận trụ sở của hội.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Nộp hồ sơ xin tự giải thể hội tuỳ theo yêu cầu và khả năng hoạt động của hội, Ban lãnh đạo hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho phép giải thể hội


2. Thụ lý, giải quyết hồ sơ Việc giải thể hội thực hiện theo quy định của Bộ Luật dân sự.


- Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xin tự giải thể hội


- Nghiên cứu, xem xét, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có)


3. Xin ý kiến các Sở, ban, ngành liên quan về lĩnh vực Hội hoạt động


4. Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định (đồng ý hoặc không đồng ý)



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị giải thể hội


2. Nghị quyết giải thể hội


3. Bản kê tài sản, tài chính


4. Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ.Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên 5 số báo liên tiếp báo địa phương


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		

		Thời hạn giải quyết 

		Sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của hội khi xin giải thể mà không có đơn khiếu nại



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		- Hội tự giải thể trong các trường hợp sau:


+ Hết thời hạn hoạt động;


+ Theo đề nghị của quá 1/2 tổng số hội viên chính thức;


+ Mục tiêu đã hoàn thành.

		- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội





		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh



		

		Trình tự thực hiện 

		 1. Đối với tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu lập Quỹ:


- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu này.


- Bước 2: Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, địa chỉ: số 09 Đống Đa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Bước 3: Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu lập hội đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.


 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ cho Tổ chức hoặc cá nhân trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


 Thời gian nộp và trả hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. 


 Sáng: từ 7h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ; 


- Dự thảo (kèm file điện tử) Điều lệ Quỹ;


- Biên bản thông qua Điều lệ của Ban sáng lập Quỹ;


- Đề án thành lập và hoạt động của Quỹ;


- Quyết định thành lập Ban sáng lập Quỹ của cơ quan quản lý nhà nước về ngành và lĩnh vực mà Quỹ dự kiến hoạt động (ít nhất 03 thành viên); 


- Cam kết có trụ sở chính của Quỹ (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);


- Cam kết đóng góp tài sản của thành viên sáng lập;


- Hồ sơ tư cách sáng lập viên:


+ Nếu là công dân Việt Nam: có lý lịch tư pháp; cam kết đóng góp tài sản, tài chính để thành lập Quỹ;


+ Nếu là người nước ngoài: Lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thuộc nước người đó mang quốc tịch; cam kết góp tài sản, tài chính của cá nhân người nước ngoài đó cho cá nhân, tổ chức Việt Nam để tham gia thành lập Quỹ; cam kết thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam và mục tiêu hoạt động của Quỹ;


+ Nếu là tổ chức Việt Nam: có tên và địa chỉ của tổ chức; Nghị quyết của Ban lãnh đạo tổ chức về tham gia thành lập Quỹ, kèm theo Quyết định về số tài sản đóng góp thành lập Quỹ; Điều lệ (hoặc Quy chế hoạt động) của tổ chức; Quyết định cử đại diện tham gia hoặc là sáng lập viên thành lập Quỹ;


+ Nếu là tổ chức nước ngoài: tên đầy đủ và địa chỉ trụ sở chính của tổ chức; Điều lệ (hoặc Quy chế hoạt động) của tổ chức; cam kết góp tài sản, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam và mục tiêu hoạt động của Quỹ; lý lịch người đại diện của tổ chức tham gia Quỹ có xác nhận của tổ chức;


- Quỹ được thành lập theo di chúc hoặc hợp đồng uỷ quyền của tổ chức, cá nhân: bản sao di chúc, hợp đồng uỷ quyền có công chứng.


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		

		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.


2. Thông tư số 09/2008/TTLT/BNV-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Nộp hồ sơ xin đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận Điều lệ quỹ Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận Điều lệ quỹ là việc cấp lại giấy phép thành lập quỹ hoặc công nhận sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ. Khi quỹ muốn cấp lại giấy phép thành lập hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ, Hội đồng quản lý quỹ gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ xem xét, quyết định


2. Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ - Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xin Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận Điều lệ quỹ. - Nghiên cứu, xem xét, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có)


3. Xin ý kiến các Sở, ban, ngành liên quan về lĩnh vực Quỹ dự kiến hoạt động và nội dung Điều lệ quỹ.


4. Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định (đồng ý hoặc không đồng ý)



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn xin cấp lại giấy phép thành lập hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ ;


2. Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ nêu rõ lý do về việc xin cấp lại giấy phép thành lập hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ ;


3. Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung với các nội dung chính:


- Tên gọi của quỹ.


- Tôn chỉ mục đích, lĩnh vực và địa bàn hoạt động của quỹ.


- Nhiệm vụ, quyền hạn của quỹ.


- Nguyên tắc tổ chức, hoạt động, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý quỹ, Ban kiểm soát, Chủ tịch, Giám đốc và các chức vụ lãnh đạo khác.


- Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ.


- Nguyên tắc vận động quyên góp, vận động, tiếp nhận tài trợ và thực hiện tài trợ.


- Những quy định về tài sản, tài chính và việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính.


- Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động của quỹ.


- Điều kiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể quỹ.


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tối đa 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức, cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy phép Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.


2. Thông tư số 09/2008/TTLT/BNV-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc, liên tỉnh



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Quỹ lập gửi hồ sơ xin phép đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện


2. Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ - Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ - Nghiên cứu, xem xét, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có)


3. Xin ý kiến các Sở, ban, ngành liên quan về đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện


4. Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định (đồng ý hoặc không đồng ý)



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị


2. Văn bản chứng minh quỹ có trụ sở làm việc và bản sao có công chứng văn bản định giá tài sản tối thiểu ban đầu, được quy ra bằng tiền Đồng Việt Nam như quy định đối với quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh tại khoản 2, khoản 3 Mục II của Thông tư này


3. Lý lịch tư pháp của người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện


4. Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của quỹ


5. Bản sao Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ có công chứng


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.


2. Thông tư số 09/2008/TTLT/BNV-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Nộp hồ sơ xin hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ theo quy định tại các Điều 94, 95, 96 và 97 của Bộ Luật dân sự và phải được hội đồng quản lý quỹ ra nghị


quyết thông qua, kèm theo ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên, ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ngành, lĩnh vực mà quỹ hoạt động


2. Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ


- Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ


- Nghiên cứu, xem xét, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có)


3. Xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan về việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ


4. Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định (đồng ý hoặc không đồng ý)



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; tên gọi mới của quỹ sau khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách


2. Đề án tổ chức và hoạt động của quỹ


3. Dự thảo Điều lệ quỹ với các nội dung chính gồm:


- Tên gọi của quỹ.


- Tôn chỉ mục đích, lĩnh vực và địa bàn hoạt động của quỹ.


- Nhiệm vụ, quyền hạn của quỹ.


- Nguyên tắc tổ chức, hoạt động, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý quỹ, Ban kiểm soát, Chủ tịch, Giám đốc và các chức vụ lãnh đạo khác.


- Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ.


- Nguyên tắc vận động quyên góp, vận động, tiếp nhận tài trợ và thực hiện tài trợ.


- Những quy định về tài sản, tài chính và việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính.


- Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động của quỹ.


- Điều kiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể quỹ


4. Văn bản về trụ sở chính của quỹ


5. Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ


6. Báo cáo nhân sự Hội đồng quản lý quỹ và lý lịch tư pháp của Chủ tịch quỹ


7. Biên bản thoả thuận giữa các bên về tài chính quỹ


8. Phương án giải quyết tài sản, tài chính khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		

		Thời hạn giải quyết 

		60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.


2. Thông tư số 09/2008/TTLT/BNV-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Nộp hồ sơ xin đổi tên quỹ Việc đổi tên quỹ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, Nghị định 148/2007/NĐ-CP và các quy định của pháp luật khác liên quan


2. Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ


- Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ


- Nghiên cứu, xem xét, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có)


3. Xin ý kiến các Sở, ban, ngành liên quan về việc đổi tên quỹ


4. Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định (đồng ý hoặc không đồng ý)



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị đổi tên quỹ


2. Nghị quyết của Hội đồng quản lý về việc đổi tên quỹ


3. Dự thảo Điều lệ quỹ với các nội dung chính gồm:


- Tên gọi của quỹ.


- Tôn chỉ mục đích, lĩnh vực và địa bàn hoạt động của quỹ.


- Nhiệm vụ, quyền hạn của quỹ.


- Nguyên tắc tổ chức, hoạt động, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý quỹ, Ban kiểm soát, Chủ tịch, Giám đốc và các chức vụ lãnh đạo khác.


- Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ.


- Nguyên tắc vận động quyên góp, vận động, tiếp nhận tài trợ và thực hiện tài trợ.


- Những quy định về tài sản, tài chính và việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính.


- Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động của quỹ.


- Điều kiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể quỹ


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ





		

		Thời hạn giải quyết 

		60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.


2. Thông tư số 09/2008/TTLT/BNV-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Nộp hồ sơ xin tự giải thể quỹ Chấp hành các quy định của pháp luật về giải thể quỹ. Hội đồng quản lý quỹ ra nghị quyết về việc


quỹ tự giải thể; quỹ gửi hồ sơ xin giải thể đến Sở Nội vụ


2. Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ - Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xin tự giải thể của quỹ - Nghiên cứu, xem xét, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có)


3. Xin ý kiến các Sở, ban, ngành liên quan về lĩnh vực Quỹ dự kiến hoạt động về việc quỹ xin tự giải thể


4. Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định (đồng ý hoặc không đồng ý)



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị giải thể


2. Nghị quyết của Hội đồng quản lý về lý do quỹ tự giải thể


3. Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ


4. Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ


5. Quỹ thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên 3 (ba) số báo liên tiếp ở Trung ương đối với quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc, báo ở địa phương đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		

		Thời hạn giải quyết 

		60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.


2. Thông tư số 09/2008/TTLT/BNV-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Vận động quyên góp, vận động tài trợ của quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Quỹ lập đề án và gửi đến Bộ Nội vụ xem xét quyết định


2. Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ - Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ


- Nghiên cứu, xem xét, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có)


3. Xin ý kiến các Sở, ban, ngành liên quan về đề án vận động quyên góp, vận động tài trợ của quỹ


4. Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định (đồng ý hoặc không đồng ý)



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Hồ sơ

		Không có quy định cụ thể



		

		Thời hạn giải quyết 

		Không quy định



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản chấp thuận



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.


2. Thông tư số 09/2008/TTLT/BNV-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ.



		III

		Lĩnh vực

		Thi đua-Khen thưởng



		1.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp đổi hiện vật đối với người có công trong kháng chiến



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân ( hoặc tập thể ):


 - Bước 1: Điền đầy đủ các thông tin vào mẫu phiếu xin cấp, đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến


 - Bước 2: Lấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý cán bộ ( hoặc cơ quan chủ quản - đối với tập thể ) về thành tích, chữ ký của người kê khai và lý do cấp đổi hiện vật.


 - Bước 3: Gửi Phiếu xin cấp, đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến đến Phòng Nội vụ huyện, thị xã hoặc thành phố ( cư trú nơi nào thì gửi đến đơn vị hành chính cấp trên ở đó ).


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 - Bước 1: Phòng Nội vụ, huyện, thị xã hoặc thành phố đối chiếu hồ sơ lưu, kiểm tra các thông tin liên quan, tổng hợp danh sách ( theo mẫu ) gửi về Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ thẩm tra, tổng hợp, trình Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương cấp đổi theo thẩm quyền.


 - Bước 2: Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương xem xét, cấp đổi hiện vật gửi về Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ ( thời gian xem xét do Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương ).


 - Bước 3: Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ có công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố nhận hiện vật về cấp phát cho các đối tượng có yêu cầu cấp đổi sau khi đã được Trung ương cấp đổi.



		

		Cách thức thực hiện 

		 - Cá nhân ( hoặc tập thể ) gửi Phiếu xin cấp, đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến đến Phòng Nội vụ huyện, thị xã hoặc thành phố ( cư trú nơi nào thì gửi đến đơn vị hành chính cấp trên ở đó ).


 - Phòng Nội vụ huyện, thị xã hoặc thành phố kiểm tra, tổng hợp danh sách theo mẫu, gửi về Ban Thi đua Khen thưởng.- Sở Nội vụ thành 02 đợt ( Đợt 1 vào tháng 01 và Đợt 2 vào tháng 8 hàng năm ).


 - Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ kiểm tra, tổng hợp danh sách theo mẫu, trình Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương 02 đợt ( Đợt 1 vào tháng 02 và Đợt 2 vào tháng 9 hàng năm )..


 - Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương xem xét, cấp đổi hiện vật gửi về Ban Thi đua Khen thưởng.


 - Ban Thi đua Khen thưởng có công văn gửi UBND các huyện, thành phố nhận hiện vật về cấp phát cho các đối tượng có yêu cầu cấp đổi 


 - Cá nhân ( hoặc tập thể ) nhận kết quả tại Phòng Nội vụ các huyện, thị xã hoặc thành phố.



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Phiếu xin cấp, đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến 


 - Có hiện vật cũ kèm theo ( nếu là đổi ) và chứng thực bản khai thành tích, trích danh sách của huyện hoặc tỉnh ( nếu là cấp lại ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Phụ thuộc vào Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các cơ quan cấp trên



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Cá nhân 



		

		

		Tổ chức 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Hiện vật khen thưởng kháng chiến



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ các huyện, thị xã hoặc thành phố 


d) Cơ quan phối hợp: Trung tâm Lưu trữ các huyện, thị xã hoặc thành phố, Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ.



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Phiếu đề nghị cấp, đổi hiện vật khen thưởng (Mẫu số 01)

		Công văn số 24 - TĐKT ngày 03/3/1995 của Viện Thi đua khen thưởng Nhà nước (nay là Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương).



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Công văn số 24 - TĐKT ngày 03/3/1995 của Viện Thi đua khen thưởng Nhà nước (nay là Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương). 


2. Công văn số 14/BTĐKT ngày 17/10/2008 của Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ



		2.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp Giấy chứng nhận thành tích đối với người có công trong kháng chiến



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với người dân:


 - Bước 1: Điền đầy đủ các thông tin vào mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận


 - Bước 2: Lấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú về trường hợp người có công ( Nội dung xác nhận là xác nhận thành tích của người có công, trường hợp khai thay thì phải xác nhận quan hệ của người khai thay đối với người có công ).


 - Bước 3: Nộp đơn tại Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 - Bước 1: Tiếp nhận đơn của công dân, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các thông tin trong đơn, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa cung cấp đầy đủ, chưa hợp lệ;


 - Bước 2: Cấp giấy chứng nhận cho người có công trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ.



		

		Cách thức thực hiện 

		- Đơn xin cấp giấy chứng nhận được nộp trực tiếp tại Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ.


- Giấy chứng nhận được cấp cho công dân trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


- Đơn xin cấp giấy chứng nhận. 


- Giấy chứng minh nhân dân (bản photo).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		 03 ngày, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn xin cấp giấy chứng nhận

		Công văn số 24 - TĐKT ngày 03/3/1995 của Viện Thi đua khen thưởng Nhà nước (nay là Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương). 



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Công văn số 24 - TĐKT ngày 03/3/1995 của Viện Thi đua khen thưởng Nhà nước (nay là Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương). 



		3.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC) 

		Giải quyết đơn thư liên quan đến khen thưởng thành tích trong kháng chiến 



		

		Trình tự thực hiện 

		- Bước 1: Công dân hoặc tổ chức gửi đơn thư liên quan đến khen thưởng thành tích trong kháng chiến đến Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ


 - Bước 2: Ban Thi đua Khen thưởng xem xét, trả lời đơn thư trong thời gian 15 ngày làm việc ( đối với đơn thư thông thường ). Trường hợp đơn thư cần xác minh, kiểm tra hoặc cần sự phối hợp của các cơ quan hoặc tổ chức khác thì Ban Thi đua Khen thưởng xem xét, trả lời trong thời gian 30 ngày làm việc.



		

		Cách thức thực hiện 

		- Công dân hoặc tổ chức gửi đơn thư liên quan đến khen thưởng thành tích trong kháng chiến đến Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ.


 - Ban Thi đua Khen thưởng xem xét, trả lời Công dân hoặc tổ chức gửi đơn thư trong thời gian tối đa 15 ngày làm việc (đối với đơn thư thông thường). Trường hợp đơn thư cần xác minh, kiểm tra hoặc cần sự phối hợp của các cơ quan hoặc tổ chức khác thì Ban Thi đua Khen thưởng xem xét, trả lời trong thời gian 30 ngày làm việc.



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đơn thư Công dân hoặc tổ chức (các giấy tờ liên quan nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Thời gian 15 ngày làm việc, đối với hồ sơ xác minh, kiểm tra thì không quá 30 ngày làm việc (đối với đơn thư thông thường)



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Cá nhân 



		

		

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua Khen thưởng 


b) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan, ban ngành liên quan



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Công văn hướng dẫn hoặc trả lời



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14/6/2005


2. Nghị quyết 47/NQHĐNN7 ngày 29/9/1981của Hội đồng Nhà nước ban hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ.


3. Thông tư 109-VHC ngày 17/5/1982 của Viện Huân chương hướng dẫn khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.


4. Thông tư 39/BT ngày 21/4/1982 của Hội đồng bộ trưởng hướng dẫn thi hành Điều lệ Khen thưởng.


5. Nghị định 42/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng



		4.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Khen thưởng theo đợt hoặc chuyên đề



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với người dân: 


- Bước 1: Hoàn thiện báo cáo thành tích theo mẫu số 7 tại công văn hướng dẫn số 1668/BTĐKT – VP của Ban TĐKT Trung ương


- Bước 2: Nộp báo cáo thành tích cho cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức chủ quản liên quan.


2. Đối với các địa phương, đơn vị, tổ chức có người dân đề nghị khen thưởng:


- Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra và xác minh thành tích (theo mẫu)


- Bước 2: Lập Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng


3. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Bước 1: Ban Thi đua Khen thưởng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.


- Bước 2: Ban Thi đua Khen thưởng xem xét giải quyết trình UBND tỉnh quyết định khen thưởng trong thời gian 02 ngày làm việc.


- Bước 3: UBND tỉnh xem xét quyết định trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được tờ trình của Ban Thi đua Khen thưởng.


- Bước 4: Ban Thi đua Khen thưởng in bằng khen, đóng dấu bằng và thông báo kết quả khen thưởng trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định khen thưởng của UBND tỉnh. 



		

		Cách thức thực hiện 

		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Ban Thi đua Khen thưởng (có giấy giao nhận hồ sơ);


- Kết quả nhận tại Ban Thi đua Khen thưởng sau 05 ngày.



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


- Báo cáo thành tích (theo mẫu)


- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng


- Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đúng theo quy định



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Cá nhân 



		

		

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban Nhân dân tỉnh


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Thi đua Khen thưởng, Văn phòng UBND tỉnh


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua Khen thưởng, Văn phòng UBND tỉnh


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Ngoại vụ, các sở ngành liên quan



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Mẫu báo cáo thành tích số 7

		Công văn hướng dẫn số 1668/BTĐKT – VP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Ban TĐKT Trung ương



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Cá nhân đã đạt được thành tích sau khi kết thúc thực hiện một chương trình hoặc một chuyên đề theo từng giai đoạn và thời gian xác định

		Nghị định 42/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14/6/2005. 


2. Nghị định 42/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng

3. Công văn số 2352/UBND-XH ngày 09 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh 


4. Công văn số 1394/SNV-TĐKT ngày 16/12/2008 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ thi đua khen thưởng


5. Quyết định 1292/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của UBND tỉnh 



		5.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Khen thưởng cho tập thể, cá nhân có yếu tố nước ngoài



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tập thể, cá nhân có yếu tố nước ngoài đề nghị khen thưởng:


- Bước 1: Hoàn thiện báo cáo thành tích theo mẫu số 8 tại công văn hướng dẫn số 1668/BTĐKT – VP của Ban TĐKT Trung ương


- Bước 2: Nộp báo cáo thành tích cho cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức chủ quản liên quan.


2. Đối với các cơ quan, đơn vị có cá nhân nước ngoài đề nghị khen thưởng:


- Bước 1: Tiếp nhận, thẩm định và xác minh thành tích


- Bước 2: Lập Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng


- Bước 3: Xin ý kiến Hiệp y của Sở Ngoại vụ (nếu không phải Sở Ngoại vụ trình trực tiếp).


3. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Bước 1: Ban Thi đua Khen thưởng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.


- Bước 2: Ban Thi đua Khen thưởng xem xét giải quyết trình UBND tỉnh quyết định khen thưởng trong thời gian 02 ngày làm việc.


- Bước 3: UBND tỉnh xem xét quyết định trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được tờ trình của Ban Thi đua Khen thưởng.


- Bước 4: Ban Thi đua Khen thưởng in bằng khen, đóng dấu bằng và thông báo kết quả khen thưởng trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định khen thưởng của UBND tỉnh. 



		

		Cách thức thực hiện 

		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Ban Thi đua Khen thưởng (có giấy giao nhận hồ sơ);


- Kết quả nhận tại Ban Thi đua Khen thưởng sau 05 ngày.



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


- Báo cáo thành tích (theo mẫu)


- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng


- Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng


- Văn bản ý kiến Hiệp y của Sở Ngoại vụ


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Cá nhân 



		

		

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban Nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua Khen thưởng


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): các sở ngành liên quan



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Mẫu báo cáo thành tích số 8

		công văn hướng dẫn số 1668/BTĐKT – VP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Ban TĐKT Trung ương



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Cá nhân người nước ngoài đã có thành tích, có công đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng…

		Nghị định 42/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14/6/2005. 


2. Nghị định 42/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng 


3. Công văn số 2352/UBND-XH ngày 09 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh 


4. Công văn số 1394/SNV-TĐKT ngày 16/12/2008 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ thi TĐKT


5. Quyết định 1292/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của UBND tỉnh



		6.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Khen thưởng doanh nhân và các doanh nghiệp tư nhân



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với doanh nhân, doanh nghiệp: 


- Bước 1: Hoàn thiện báo cáo thành tích theo mẫu số 6 tại công văn hướng dẫn số 1668/BTĐKT – VP của Ban TĐKT Trung ương


- Bước 2: Nộp báo cáo thành tích cho cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức chủ quản liên quan.


2. Đối với các địa phương, đơn vị, tổ chức có người dân đề nghị khen thưởng:


- Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra và xác minh thành tích (theo mẫu)


- Bước 2: Lập Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng


3. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Bước 1: Ban Thi đua Khen thưởng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.


- Bước 2: Ban Thi đua Khen thưởng xem xét giải quyết trình UBND tỉnh quyết định khen thưởng trong thời gian 05 ngày làm việc.


- Bước 3: UBND tỉnh xem xét quyết định trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được tờ trình của Ban Thi đua Khen thưởng.


- Bước 4: Ban Thi đua Khen thưởng in bằng khen, đóng dấu bằng và thông báo kết quả khen thưởng trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định khen thưởng của UBND tỉnh. 



		

		Cách thức thực hiện 

		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Ban Thi đua Khen thưởng (có giấy giao nhận hồ sơ);


- Kết quả nhận tại Ban Thi đua Khen thưởng.



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


- Báo cáo thành tích (theo mẫu)


- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng


- Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		13 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đúng theo quy định



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban Nhân dân tỉnh


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Thi đua Khen thưởng, VP UBND tỉnh


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua Khen thưởng, Văn phòng UBND tỉnh


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội, Cụ thuế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên Môi trường



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		- Quyết định hành chính


- Bằng khen, Cup



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đối với doanh nghiệp kê khai theo mẫu số 1


- Đối với doanh nhân kê khai theo mẫu số 2

		Công văn hướng dẫn số 1668/BTĐKT – VP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Ban TĐKT Trung ương



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		- Hoàn thành nộp ngân sách Nhà nước


- Hoàn thành đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động

		Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14/6/2005. 


2. Nghị định 42/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng

3. Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế


4. Công văn số 2352/UBND-XH ngày 09 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh 


5. Công văn số 1394/SNV-TĐKT ngày 16/12/2008 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ thi đua khen thưởng


6. Quyết định 1292/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của UBND tỉnh



		7.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Khen thưởng đột xuất



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với người dân: 


- Bước 1: Hoàn thiện báo cáo thành tích theo mẫu số 6 tại công văn hướng dẫn số 1668/BTĐKT – VP của Ban TĐKT Trung ương


- Bước 2: Nộp báo cáo thành tích cho cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức chủ quản liên quan.


2. Đối với các địa phương, đơn vị, tổ chức có người dân đề nghị khen thưởng:


- Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra và xác minh thành tích (theo mẫu)


- Bước 2: Lập Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng


3. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Bước 1: Ban Thi đua Khen thưởng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.


- Bước 2: Ban Thi đua Khen thưởng xem xét giải quyết trình UBND tỉnh quyết định khen thưởng trong thời gian 01 ngày làm việc.


- Bước 3: UBND tỉnh xem xét quyết định trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được tờ trình của Ban Thi đua Khen thưởng.


- Bước 4: Ban Thi đua Khen thưởng in bằng khen, đóng dấu bằng và thông báo kết quả khen thưởng trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định khen thưởng của UBND tỉnh. 



		

		Cách thức thực hiện 

		- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Ban Thi đua Khen thưởng (có giấy giao nhận hồ sơ);


- Kết quả nhận tại Ban Thi đua Khen thưởng sau 03 ngày.



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


- Báo cáo thành tích (theo mẫu)


- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng


- Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đúng theo quy định



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Cá nhân 



		

		

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban Nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua Khen thưởng, Văn phòng UBND tỉnh


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở ngành liên quan



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		- Quyết định hành chính


- Bằng khen



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Mẫu báo cáo thành tích số 6

		Công văn hướng dẫn số 1668/BTĐKT – VP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Ban TĐKT Trung ương



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Cá nhân đạt được thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc có tác dụng nêu gương; có hành động dũng cảm, có chiến công thành tích xuất sắc đột xuất

		Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26/11/2003



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14/6/2005. 


2. Nghị định 42/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng

3. Công văn số 2352/UBND-XH ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh 


4. Công văn số 1394/SNV-TĐKT ngày 16/12/2008 của Sở Nội vụ


5. Quyết định 1292/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của UBND tỉnh



		IV

		Lĩnh vực

		Tôn giáo



		1.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở một tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức tôn giáo, cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo:


- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu này.


- Bước 2: Tổ chức hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, địa chỉ: số 137 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Bước 3: Sau 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức tôn giáo trong thời hạn 30 kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


 Thời gian nộp và trả hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. 


 Sáng: từ 7h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


1) Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức, nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam, tôn chỉ mục đích, phạm vi hoạt động, số lượng tín đồ của tổ chức vào thời điểm đăng ký, dự kiến nơi đặt trụ sở, nơi thờ tự của tổ chức (theo mẫu qui định).


2) Giáo lý, giáo luật và bản tóm tắt nội dung giáo lý, giáo luật. 


3) Danh sách dự kiến những người đứng đầu tổ chức (Bản chính).


* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo.

		Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.


2. Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.



		2.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức tôn giáo, cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo:


- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu này.


- Bước 2: Tổ chức hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, địa chỉ: số 137 Phan Đình Phùng, TP.Huế, tỉnh TT Huế. 


- Bước 3: Sau 45 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Ban Tôn giáo nghiên cứu hồ sơ, báo cáo kết quả và đề xuất, tham mưu ý kiến giải quyết công việc trình Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh quyết định (kèm 01 bộ hồ sơ).


- Bước 3: UBND tỉnh xem xét, ra quyết định cộng nhận cho tổ chức tôn giáo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trình của Ban Tôn giáo. Trong trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Quyết định công nhận của UBND tỉnh cho tổ chức tôn giáo trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


 Thời gian nộp và trả hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. 


 Sáng: từ 7h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


1) Văn bản đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ tên tổ chức đề nghị công nhận, số lượng tín đồ, phạm vi hoạt động của tổ chức tại thời điểm đề nghị, trụ sở chính của tổ chức (theo mẫu qui định).


2) Giáo lý, giáo luật của tổ chức. 


3) Hiến chương, điều lệ của tổ chức.


4) Bản đăng ký hoạt động tôn giáo của tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (Bản sao có công chứng).


5) Văn bản của cơ quan QLNN về tôn giáo cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của tổ chức xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định. Thời gian hoạt động tôn giáo ổn định được tính từ ngày tổ chức đó đăng ký hoạt động. (Bản chính)


* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		45 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo.

		Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		* Tổ chức được công nhận là tổ chức tôn giáo khi có đủ các điều kiện sau đây:


1) Là tổ chức của những người có cùng tín ngưỡng, có giáo lý, giáo luật, lễ nghi không trái với thuần phong, mỹ tục, lợi ích của dân tộc;


2) Có hiến chương, điều lệ thể hiện tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc và không trái với quy định của pháp luật;


3) Có đăng ký hoạt động tôn giáo và hoạt động tôn giáo ổn định;


4) Có trụ sở, tổ chức và người đại diện hợp pháp;


5) Có tên gọi không trùng với tên gọi của tổ chức tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.


* Thời gian hoạt động tôn giáo ổn định được tính từ ngày tổ chức đó đăng ký hoạt động và được qui định như sau:


- 20 năm đối với tổ chức hình thành ở Việt Nam sau ngày Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực.


- 01 năm đối với tổ chức đã hình thành ở Việt Nam từ 20 năm trở lên trước ngày Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực.


-Đối với tổ chức đã hình thành ở Việt Nam chưa đủ 20 năm đến ngày Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực, thời gian hoạt động tôn giáo ổn định sẽ gồm số thời gian tổ chức đó có được từ lúc hình thành đến ngày Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực cộng với thời gian tính từ thời điểm tổ chức đó đăng ký hoạt động cho đến khi đủ 20 năm.

		Điều 16, Khoản 1 Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 18/6/2004


Điều 8, Khoản 2, Điểm đ - Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.


2. Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.



		3.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức tôn giáo, cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo:


- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu này.


- Bước 2: Tổ chức hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, địa chỉ: số 137 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Bước 3: Sau 40 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Ban Tôn giáo nghiên cứu hồ sơ, báo cáo kết quả và đề xuất, tham mưu ý kiến giải quyết công việc trình Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh quyết định (kèm 01 bộ hồ sơ).


- Bước 3: UBND tỉnh xem xét, ra quyết định, trả lời cho tổ chức tôn giáo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trình của Ban Tôn giáo. 


- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao kết quả cho tổ chức tôn giáo trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


 Thời gian nộp và trả hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. 


 Sáng: từ 7h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


1) Văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo đối với việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (Bản chính).


2) Văn bản đề nghị thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất của tổ chức tôn giáo trực thuộc nêu rõ những nội dung sau: (Mẫu qui định)


- Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập; tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất và dự kiến tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất;


- Lý do thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất;


- Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập, số lượng tín đồ trước và sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất;


- Phạm vi hoạt động tôn giáo;


- Cơ sở vật chất, trụ sở của tổ chức 


* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		40 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất của tổ chức tôn giáo trực thuộc.

		Công văn số 494/TGCP ngày 28 tháng 6 năm 2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Điều kiện thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc:


1) Việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc phải đáp ứng các điều kiện sau:


a) Tổ chức được thành lập thuộc hệ thống của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước chấp thuận;


b) Số lượng tín đồ tại địa bàn đáp ứng điều kiện quy định tại hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo.


2) Việc chia tách, tổ chức tôn giáo trực thuộc phải đáp ứng các điều kiện sau:


a) Có văn bản đề nghị cho chia tách của tổ chức tôn giáo;


b) Số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc đông, địa bàn hoạt động rộng khó quản lý và tổ chức hoạt động tôn giáo;


c) Tổ chức sau khi chia, tách vẫn thuộc hệ thống tổ chức quy định trong hiến chương, điều lệ đã được Nhà nước chấp thuận.


3) Việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc phải đáp ứng các điều kiện sau:


a) Có văn bản đề nghị của Tổ chức tôn giáo;


b) Tổ chức được sáp nhập, hợp nhất vẫn thuộc hệ thống tổ chức quy định trong Hiến chương, điều lệ đã được Nhà nước chấp thuận.

		Điều 9 Nghị định 22/2005/NĐ


-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.


2. Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.



		4.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh.    



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo:


- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu này.


- Bước 2: Tổ chức hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, địa chỉ: số 137 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Bước 3: Sau 40 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Ban Tôn giáo nghiên cứu hồ sơ, báo cáo kết quả và đề xuất, tham mưu ý kiến giải quyết công việc trình Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh quyết định (kèm 01 bộ hồ sơ).


- Bước 3: UBND tỉnh xem xét trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được văn bản của Ban Tôn giáo, nếu UBND tỉnh không có ý kiến khác, thì hội đoàn được hoạt động theo nội dung đã đăng ký. 


- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao kết quả cho tổ chức tôn giáo trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


 Thời gian nộp và trả hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. 


 Sáng: từ 7h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


1) Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn (mẫu qui định).


2) Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn. (Bản chính).


3) Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức, quản lý của hội đoàn. (Bản chính).


* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		40 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo , Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đăng ký hoạt động hội đoàn tôn giáo.

		Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.


2. Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.



		5.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnh.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo:


- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu này.


- Bước 2: Tổ chức hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, địa chỉ: số 137 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Bước 3: Sau 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.


- Bước 2: Ban Tôn giáo nghiên cứu hồ sơ, báo cáo kết quả và đề xuất, tham mưu ý kiến giải quyết công việc trình Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh quyết định (kèm 01 bộ hồ sơ).


- Bước 3: UBND tỉnh xem xét, cấp giấy chứng nhận hoạt động cho các dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ. Trong trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


- Bước 4: Sau khi nhận kết quả từ UBND tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo trao giấy chứng nhận của UBND tỉnh cho các dòng tu, tu viện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


 Thời gian nộp và trả hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. 


 Sáng: từ 7h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


1) Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác (Mẫu qui định).


2) Danh sách tu sỹ (Bản chính).


3) Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể. (Bản chính).


* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện.

		Công văn số 494/TGCP ngày 28 tháng 6 năm 2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.


2. Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.



		6.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo:


- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu này.


- Bước 2: Tổ chức hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo , Sở Nội vụ, địa chỉ: số 137 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Bước 3: Sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Ban Tôn giáo nghiên cứu hồ sơ, báo cáo kết quả và đề xuất, tham mưu ý kiến giải quyết công việc trình Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh quyết định (kèm 01 bộ hồ sơ).


- Bước 3: UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả lời cho tổ chức tôn giáo trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trình của Ban Tôn giáo.


- Bước 4: Sau khi nhận kết quả từ UBND tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo trao văn bản chấp thuận của UBND tỉnh cho tổ chức tôn giáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


 Thời gian nộp và trả hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. 


 Sáng: từ 7h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo , Sở Nội vụ.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


1) Văn bản đề nghị trong đó nêu rõ tên lớp, địa điểm mở lớp, lý do mở lớp, thời gian học, thành phần số lượng tham dự, tổ chức (cá nhân) phụ trách lớp, cam kết của tổ chức tôn giáo về lớp bồi dưỡng (Mẫu qui định).


2) Nội dung, chương trình, danh sách giảng viên.


* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản chấp thuận 



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo.

		Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.


2. Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.



		7.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các chức sắc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo:


- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu này.


- Bước 2: Tổ chức hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, địa chỉ: số 137 Phan Đình Phùng, TP.Huế, tỉnh TT Huế. 


- Bước 3: Sau 25 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Ban Tôn giáo nghiên cứu hồ sơ, báo cáo kết quả và đề xuất, tham mưu ý kiến giải quyết công việc trình Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh quyết định (kèm 01 bộ hồ sơ).


- Bước 3: Sau 05 ngày UBND tỉnh xem xét, nếu không có ý kiến khác, thì chức sắc, nhà tu hành được hoạt động tôn giáo theo chức danh đã đăng ký. Trường hợp có ý kiến khác thì phải trả lời và nêu rõ lý do.


- Bước 4: Sau khi nhận kết quả từ UBND tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo trả kết quả cho tổ chức hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


 Thời gian nộp và trả hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. 


 Sáng: từ 7h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


1) Văn bản đăng ký của tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ họ tên phẩm trật, chức vụ tôn giáo và phạm vi phụ trách tôn giáo của người được đăng ký (Mẫu qui định).


2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã, phường nơi chức sắc, nhà tu hành cư trú. (Bản chính).


3) Tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký (Bản chính).


4) Danh sách trích ngang theo tiêu chí trên (nếu đăng ký cho nhiều người) (Bản chính).


* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		25 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản chấp thuận 



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Bản đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc nhà tu hành tôn giáo.

		Công văn số 494/TGCP ngày 28 tháng 6 năm 2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải đáp ứng các điều kiện sau đây mới được Nhà nước thừa nhận:


a) Là công dân Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt;


b) Có tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc;


c) Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

		Điều 22, Khoản 2 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội ngày 18/6/2004.



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.


2. Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.



		8.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo:


- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu này.


- Bước 2: Tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo khi cách chức, bãi nhiệm chức sắc thuộc quyền quản lý có trách nhiệm đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo , Sở Nội vụ, địa chỉ: số 137 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì tiến hành nhận.


- Bước 2: Ban Tôn giáo nghiên cứu hồ sơ, báo cáo kết quả và đề xuất, tham mưu ý kiến giải quyết công việc trình Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh quyết định (kèm 01 bộ hồ sơ).


- Bước 3: UBND tỉnh xem xét hồ sơ, nếu không có ý kiến khác thì thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc tôn giáo có hiệu lực kể từ ngày UBND tỉnh nhận được thông báo bằng văn bản hợp lệ.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo , Sở Nội vụ.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


Văn bản thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc phải nêu rõ lý do cách chức, bãi nhiệm, kèm theo văn bản về việc cách chức, bãi nhiệm và các giấy tờ có liên quan (bản chính).


* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Thông báo có hiệu lực kể từ ngày UBND tỉnh nhận được thông báo bằng văn bản hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo , Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản chấp thuận



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.


2. Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.



		9.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức tôn giáo, cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo:


- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu này.


- Bước 2: Tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến UBND cấp tỉnh nơi đến, thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, địa chỉ: số 137 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì tiến hành nhận.


- Bước 2: Ban Tôn giáo nghiên cứu hồ sơ, báo cáo kết quả và đề xuất, tham mưu ý kiến giải quyết công việc trình Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh quyết định (kèm 01 bộ hồ sơ).


- Bước 3: UBND tỉnh xem xét hồ sơ, trường hợp chấp thuận thì chức sắc, nhà tu hành đó được phép thuyên chuyển đến. Khi chưa có sự chấp thuận của UBND tỉnh thì chức sắc, nhà tu hành đó không được hoạt động tôn giáo tại nơi định thuyên chuyển đến.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo , Sở Nội vụ.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


a) Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, nơi thuyên chuyển đi (mẫu qui định).


b) Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển (Bản chính).


c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi người được thuyên chuyển có hộ khẩu thường trú (Bản chính).


* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản chấp thuận



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

		Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.


2. Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.



		10.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo:


- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu này.


- Bước 2: Tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo có trách nhiệm nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, địa chỉ: số 137 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Bước 3: Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, tổ chức tôn giáo, cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Ban Tôn giáo nghiên cứu hồ sơ, đề xuất, tham mưu ý kiến giải quyết công việc trình Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh quyết định (kèm 01 bộ hồ sơ).


- Bước 3: UBND tỉnh xem xét hồ sơ, trả lời bằng văn bản cho tổ chức tôn giáo trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Ban Tôn giáo. Trong trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.


- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao kết quả cho tổ chức tôn giáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

 Thời gian nộp và trả hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. 


 Sáng: từ 7h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo , Sở Nội vụ.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


a) Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ người tổ chức chủ trì hoạt động, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động, các điều kiền bảo đảm (mẫu qui định).


* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản chấp thuận



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký.

		Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.


2. Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành 1 số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.



		11.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 23, 24 Nghị định 22 Chính phủ.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo:


- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu này.


- Bước 2: Tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo có trách nhiệm nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo , Sở Nội vụ, địa chỉ: số 137 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Bước 3: Sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Ban Tôn giáo nghiên cứu hồ sơ, đề xuất, tham mưu ý kiến giải quyết công việc trình Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh quyết định (kèm 01 bộ hồ sơ).


- Bước 3: UBND tỉnh xem xét hồ sơ, có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho tổ chức tôn giáo trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Ban Tôn giáo. Trong trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.


- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao kết quả cho tổ chức tôn giáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

 Thời gian nộp và trả hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. 


 Sáng: từ 7h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


a) Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo đứng ra tổ chức, lý do tổ chức hội nghị, đại hội, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung chương trình, thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức và các điều kiện đảm bảo khác (mẫu qui định).


b) Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở.


* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản chấp thuận



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội.

		Công văn số 494/TGCP ngày 28 tháng 6 năm 2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.


2. Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.



		12.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo:


- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu này.


- Bước 2: Tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo có trách nhiệm nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, địa chỉ: số 137 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Bước 3: Sau 25 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, tổ chức tôn giáo, cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Ban Tôn giáo nghiên cứu hồ sơ, đề xuất, tham mưu ý kiến giải quyết công việc trình Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh quyết định (kèm 01 bộ hồ sơ).


- Bước 3: UBND tỉnh xem xét hồ sơ, có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho tổ chức tôn giáo trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Ban Tôn giáo. Trong trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.


- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao kết quả cho tổ chức tôn giáo trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

 Thời gian nộp và trả hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. 


 Sáng: từ 7h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo , Sở Nội vụ



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ (mẫu qui định).


* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		25 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản chấp thuận



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo.

		Công văn số 494/TGCP ngày 28 tháng 6 năm 2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.


2. Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.



		13.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cải tạo, nâng cấp xây dựng mới công trình kiến trúc tôn giáo



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức tôn giáo, cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo:


- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu này.


- Bước 2: Tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo có trách nhiệm nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, địa chỉ: số 137 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Bước 3: Sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Ban Tôn giáo nghiên cứu hồ sơ, trường hợp công trình tôn giáo nằm trên địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Thủy hoặc huyện nào thì Ban Tôn giáo có công văn, kèm 01 bộ hồ sơ yêu cầu UBND thành phố Huế, UBND thị xã Hương Thủy hoặc UBND huyện kiểm tra và có ý kiến trả lời bằng văn bản cho Ban Tôn giáo.


- Bước 3: Sau khi nhận được văn bản trả lời của UBND cấp huyện, Ban Tôn giáo có công văn đề xuất ý kiến gửi UBND tỉnh quyết định (kèm 01 bộ hồ sơ).


- Bước 4: UBND tỉnh xem xét, giải quyết trong thời hạn 05 ngày kể từ khi nhận được văn bản trình của Ban Tôn giáo. Trường hợp chấp thuận phải có công văn ủy quyền giao Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho cơ sở tôn giáo.


- Bước 5: Sở Xây dựng sau khi nhận được công văn ủy quyền của UBND tỉnh, kiểm tra hồ sơ (03 bộ do Ban Tôn giáo chuyển) và tiến hành cấp giấy phép xây dựng cho cơ sở tôn giáo trong thời hạn 05 ngày.


- Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo trao kết quả cho cơ sở tôn giáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

 Thời gian nộp và trả hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. 


 Sáng: từ 7h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


a) Đơn xin xây dựng công trình tôn giáo do chủ đầu tư viết (Bản chính).


b) Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu của Sở Xây dựng. (Mẫu qui định)


c) Các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật về đât đai (Bản sao có công chứng).


d) Bản vẽ hiện trạng vị trí thửa đất (Bản sao có công chứng).


đ) Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình do cơ quan có thẩm quyền (đủ tư cách pháp nhân) thực hiện. (Bản chính)


* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp huyện.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy phép



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.


2. Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.



		14.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngường, tổ chức tôn giáo.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức tôn giáo, cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo:


- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu này.


- Bước 2: Tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức tôn giáo khi tổ chức quyên góp có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo đến UBND tỉnh nơi tổ chức quyên góp trước 15 ngày thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, địa chỉ: Số 137 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì tiến hành nhận.


- Bước 2: Ban Tôn giáo nghiên cứu hồ sơ, đề xuất, tham mưu ý kiến giải quyết công việc trình Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh quyết định (kèm 01 bộ hồ sơ).


- Bước 3: UBND tỉnh xem xét hồ sơ, trường hợp chấp thuận thì UBND tỉnh nơi được cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo thông báo việc quyên góp có trách nhiệm giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.



		

		Hồ sơ

		* Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Văn bản thông báo nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian thực hiện quyên góp, cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được quyên góp (Mẫu quy định).


* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo thực hiện việc quyên góp phải thông báo bằng văn bản cho UBND tỉnh trước 15 ngày.



		

		Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản trả lời 



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Bản thông báo tổ chức quyên góp.

		Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Cơ sở, tổ chức thực hiện việc quyên góp phải đảm bảo tính công khai, minh bạch đối với các khoản quyên góp, kể cả việc phân bổ không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở, tổ chức tôn giáo để quyên góp phục vụ lợi ích cá nhân hoặc những mục đích trái pháp luật.

		Điều 28, Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.


Điều 30, Khoản 5 Nghị định 22 Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.



		

		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

		1. Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.


2. Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành 1 số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.





PHẦN III. DANH MỤC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ NỘI VỤ THEO ĐỀ ÁN 30

		TT

		Tên mẫu đơn, tờ khai

		Thủ tục sử dụng mẫu đơn, tờ khai

		Ghi chú



		I. Lĩnh vực Cán bộ - Công chức



		1.

		Mẫu đơn đăng ký dự tuyển dụng công chức dự bị

		Thủ tục số 1

		



		2.

		Mẫu đơn đăng ký dự tuyển dụng công chức

		Thủ tục số 1

		



		II. Lĩnh vực Hội, tổ chức phi Chính phủ



		1.

		Đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập hội;

		Thủ tục số 2, 4

		



		2.

		 Danh sách trích ngang Ban vận động thành lập hội;

		Thủ tục số 2, 4, 6

		



		3.

		 Danh sách trích ngang hội viên đăng ký tham gia hội;

		Thủ tục số 2, 4, 6

		



		4.

		 Đơn xin thành lập hội;

		Thủ tục số 2, 6

		



		5.

		 Điều lệ hội;

		Thủ tục số 2, 3, 4, 6

		



		6.

		 Công văn báo cáo kết quả đại hội và đề nghị phê duyệt Điều lệ Hội; 

		Thủ tục số 3

		



		7.

		Đơn xác nhận trụ sở của hội.

		Thủ tục số 2, 6

		



		III. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng



		1.

		Phiếu đề nghị cấp, đổi hiện vật khen thưởng

		Thủ tục số 15

		



		2.

		Đơn xin cấp giấy chứng nhận

		Thủ tục số 16

		



		3.

		Mẫu báo cáo thành tích số 7

		Thủ tục số 18

		



		4.

		Mẫu báo cáo thành tích số 8

		Thủ tục số 19

		



		5.

		Mẫu đơn đối với doanh nghiệp kê khai

		Thủ tục số 20

		



		6.

		Mẫu đơn đối với doanh nhân kê khai

		Thủ tục số 20

		



		7.

		Mẫu báo cáo thành tích số 6

		Thủ tục số 21

		



		IV. Lĩnh vực Tôn giáo



		1.

		Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo

		Thủ tục số 22

		



		2.

		Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo

		Thủ tục số 23

		



		3.

		Đơn đề nghị thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất của tổ chức tôn giáo trực thuộc

		Thủ tục số 24

		



		4.

		Đơn đăng ký hoạt động hội đoàn tôn giáo

		Thủ tục số 25

		



		5.

		Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện

		Thủ tục số 26

		



		6.

		Đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

		Thủ tục số 27

		



		7.

		Bản đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc nhà tu hành tôn giáo

		Thủ tục số 28

		



		8.

		Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

		Thủ tục số 30

		



		9.

		Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký

		Thủ tục số 31

		



		10.

		Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội

		Thủ tục số 32

		



		11.

		Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

		Thủ tục số 33

		



		12.

		Bản thông báo tổ chức quyên góp

		Thủ tục số 35
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Mẫu Công văn báo cáo kết quả đại hội và đề nghị phê duyệt Điều lệ hội

		HỘI.......................................

Số:           


V/v báo cáo kết quả đại hội và đề nghị phê duyệt Điều lệ Hội...

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



    ......, ngày...... tháng.......năm.............







Kính gửi:...(Tên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Điều lệ hội)

Được sự cho phép của ...... (tên cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức đại hội), Hội.................... đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ......... vào ngày........tháng........năm......... Đại hội đã thành công. Ban chấp hành Hội báo cáo kết quả đại hội và xin phê duyệt Điều lệ của Hội đã được Đại hội nhiệm kỳ..... thông qua.

Xin gửi kèm các văn bản sau:

- Điều lệ (kèm file điện tử) và trích biên bản thông qua Điều lệ hội;


- Trích biên bản bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra hội;


- Trích ngang danh sách Ban chấp hành, Ban kiểm tra hội;


- Lý lịch người đứng đầu của hội;


- Chương trình hoạt động của hội;


- Nghị quyết đại hội.


Để tạo điều kiện cho Hội sớm đi vào tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Hội, Ban chấp hành Hội đề nghị .....................(tên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Điều lệ hội) xem xét và phê duyệt Điều lệ của Hội./.

                                                      TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

                                                    (Chức danh, họ và tên, chữ ký)

Mẫu đơn xin  thành lập hội


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




.............., ngày..... tháng..... năm 20...

ĐƠN XIN THÀNH LẬP


HỘI.................................................................


		Kính gửi: 

		- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;


- Sở Nội vụ.





Thay mặt các thành viên trong Ban vận động thành lập Hội......................, Tôi làm đơn gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh về việc xin phép thành lập Hội.......................................................

1. Sự cần thiết thành lập hội:


a, Tình hình địa phương và yêu cầu thành lập hội:........................................


.........................................................................................................................


b, Tình hình tổ chức, hoạt động hội:..........................


.........................................................................................................................


2. Tôn chỉ, mục đích của hội:..........................................................................

.........................................................................................................................


3. Nhiệm vụ của hội:........................................................................................

.........................................................................................................................


4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động:...............................................................

.........................................................................................................................


5. Phạm vi hoạt động, tư cách pháp nhân của hội:..........................................

.........................................................................................................................


6. Tiêu chuẩn hội viên, số hội viên ban đầu:...................................................

.........................................................................................................................


7. Cơ cấu tổ chức bộ máy, dự kiến nhân sự chủ chốt của hội:........................

.........................................................................................................................


8. Tài sản, tài chính và trụ sở ban đầu của hội:...............................................

.........................................................................................................................


Chúng tôi xin gửi hồ sơ gồm:


1. Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội


2. Sơ yếu lý lịch của Trưởng Ban vận động


3. Dự thảo Điều lệ hội


4. Văn bản xác nhận trụ sở và tài sản của hội


5. Danh sách hội viên ban đầu đăng ký tham gia hội


6. Dự thảo phương hướng hoạt động của hội


Vậy kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và giải quyết cho chúng tôi được phép thành lập Hội................................................................................................


Chúng tôi xin hứa:


- Chấp hành đúng các quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


- Tổ chức, hoạt động theo đúng Điều lệ của Hội đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt.


Chúng tôi trân trọng cảm ơn./.

		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu: BVĐ thành lập hội.



		TM. BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI


TRƯỞNG BAN


(Họ và tên, chữ ký)





Mẫu văn bản xác nhận trụ sở của hội


		BAN VẬN ĐỘNG 


THÀNH LẬP HỘI..........


Số:           /BVĐ


V/v xác nhận trụ sở của Hội...

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



    ......, ngày...... tháng.......năm.............







Kính gửi:...(Tên UBND xã/phường/thị trấn nơi hội đặt trụ sở ban đầu)


Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 03/07/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;


Ban vận động thành lập Hội................. xin gửi tới UBND...............văn bản liên quan trụ sở của Hội để dùng làm trụ sở tạm thời mỗi khi Ban chấp hành hội tổ chức hội họp.


Để tạo điều kiện cho việc hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập Hội........., Ban vận động thành lập Hội..............kính đề nghị UBND ........ xác nhận Hội có trụ sở tại.............................


Chúng tôi trân trọng cảm ơn./.


                                   
TM.BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI


                                                   (Chức danh, họ và tên, chữ ký)


Mẫu danh sách hội viên đăng ký ban đầu tham gia hội (đối với hội viên là cá nhân)


DANH SÁCH HỘI VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA


HỘI ........................................................................................................


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Trình độ

		Chức vụ hiện nay

		Đơn vị công tác

		Số chứng minh

		Địa chỉ liên hệ

		Điện thoại

		Chữ ký


(nếu có)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		


















........., ngày ......tháng ...... năm ..........
















TRƯỞNG BAN VẬN ĐỘNG

















(Họ và tên, chữ ký)


Mẫu danh sách hội viên đăng ký ban đầu tham gia hội (đối với hội viên là tổ chức)


DANH SÁCH HỘI VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA


HỘI ........................................................................................................


		TT

		Họ và tên người đại diện

		Năm sinh

		Trình độ

		Chức vụ hiện nay

		Đại diện cho cơ quan

		Số chứng minh

		Địa chỉ liên hệ

		Điện thoại

		Chữ ký


(nếu có)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		


















........., ngày ......tháng ...... năm ..........
















TRƯỞNG BAN VẬN ĐỘNG

















(Họ và tên, chữ ký)


Mẫu danh sách Ban vận động


DANH SÁCH BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP


HỘI ........................................................................................................


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Trình độ

		Chức vụ hiện nay

		Đơn vị công tác

		Số chứng minh

		Địa chỉ liên hệ

		Điện thoại

		Chữ ký



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		


















........., ngày ......tháng ...... năm ..........
















TRƯỞNG BAN VẬN ĐỘNG

















(Họ và tên, chữ ký)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


Kính gửi: ………………………………………………


Họ và tên: 



Quê quán: 



Trú quán: 



Đã được Nhà nước tặng thưởng Huân (Huy) chương ……………… hạng 



Tại Quyết định số: …………………………………. ngày ….. tháng … năm 



Vào sổ vàng số: …………………………………… cơ quan cấp 



Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật.


		
Xác nhận:

		Huế, ngày ….. tháng ….. năm ………
(Ký tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...., ngày .... tháng .... năm ....


MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC


(ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TT-BNV 
ngày 04 tháng 07 năm 2007 của Bộ Nội vụ)


Tên tôi là:
Nam, Nữ:



Ngày sinh:



Quê quán:



Hộ khẩu thường trú:



Chỗ ở hiện nay:
Điện thoại liên lạc:



Dân tộc:



Trình độ đào tạo:



Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):



Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch .... tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi .... Nếu trúng tuyền tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.


Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:


1. Bản khai lý lịch;


2. Giấy chứng nhận sức khỏe;


3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan khác gồm:


4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4 x 6.


Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định.


Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ.


		

		Kính đơn


(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




...., ngày .... tháng .... năm ....


MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC DỰ BỊ


(ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BNV


ngày 04 tháng 07 năm 2007 của Bộ Nội vụ)


Tên tôi là:
Nam, Nữ:



Ngày sinh:



Quê quán:



Hộ khẩu thường trú:



Chỗ ở hiện nay: 
Điện thoại liên lạc:



Dân tộc:



Trình độ đào tạo:


Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):


Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch.... tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi .... Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.


Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:


1. Bản khai lý lịch;


2. Giấy chứng nhận sức khoẻ;


3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan khác gồm:



4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4 x 6.


Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định.


Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ.


		

		Kính đơn


(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




..........., ngày.......tháng.......năm.........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO


Kính gửi: (1).................................................



Căn cứ Điều 16  Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 8 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;



Tên tổ chức (chữ in hoa)...............................................................................



Trụ sở:...........................................................................................................



Đăng ký hoạt động tôn giáo ngày.............tháng.............năm...........



Người đứng tên đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (họ tên, tuổi, địa chỉ, chức vụ, số điện thoại).............................................................................................


Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo với nội dung:



- Tên tổ chức đề nghị công nhận...................................................................



- Số lượng tín đồ............................................................................................



- Phạm vi hoạt động......................................................................................



- Trụ sở chính................................................................................................



- Cam kết của tổ chức về hoạt động tôn giáo khi được công nhận.



Đính kèm đơn gồm: Giáo lý, giáo luật, hiến chương, điều lệ (bằng tiếng Việt); Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo (bản sao có công chức); bản xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của tổ chức.

   Ngày.......tháng.........năm.......

               TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


   Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


       (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

      Cơ quan tiếp nhận


        (Ký, đóng dấu)


------------------------------------------------------------------------------------------------


(1) Gửi Ban Tôn giáo Chính phủ đối với tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; gửi cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố thuộc trực thuộc trung ương.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




..........., ngày.......tháng.......năm.........


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO (1)

Kính gửi: (2)................................................



Căn cứ Điều 16  Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 6 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;



Người đứng tên xin đăng ký, hoạt động cho tổ chức (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, số điện thoại).......................................................................


Đăng ký hoạt động tôn giáo với nội dung:


- Tên tổ chức.................................................................................................


- Nguồn gốc hình thành.................................................................................


- Quá trình phát triển ở Việt Nam.................................................................


- Tôn chỉ, mục đích.......................................................................................


- Phạm vi hoạt động......................................................................................


- Số lượng tín đồ............................................................................................


- Dự kiến nơi đặt trụ sở, nơi thờ tự................................................................


- Cam kết của người đăng ký về hoạt động của tổ chức khi được cấp đăng ký.


Đính kèm đơn gồm: bản giáo lý, giáo luật (bản gốc); bản tóm tắt nội dung giáo lý giáo luật; danh sách trích ngang dự kiến những người phụ trách tổ chức (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, số điện thoại).

   Ngày.......tháng.........năm.......

                      NGƯỜI ĐĂNG KÝ


   Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

      Cơ quan tiếp nhận


        (Ký, đóng dấu)


(1) Dành cho tổ chức có nguyện vọng đăng ký để được hoạt động tôn giáo,


(2) Gửi Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); gửi cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố thuộc tỉnh).


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                              …………, ngày …tháng …..năm ……


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC CÁC CUỘC LỄ 


DIỄN RA NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO 


Kính gửi: UBND (1)……………………………………


Căn cứ  Điều 25 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 26 Nghị định số 22/2005/NĐ- CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ (2)…………………………………………………………………


- Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):………………………………………


- Người đại diện:………………………………………………………….


- Chức vụ:………………………… Phẩm trật tôn giáo: …………………


Đề nghị được tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung:


Tên cuộc lễ:………………………………………………………………


Người chủ trì cuộc lễ:……………………………………………………


Thời gian tổ chức cuộc lễ:………………………………………………..


Địa điểm tổ chức:…………………………………………………………


Thành phần, số lượng người tham dự: …………………………………..


Cam kết của người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở về việc thực hiện nội dung đề nghị và bảo đảm trật tự, vệ sinh môi trường.  


Đính kèm đơn đề nghị gồm: Nội dung, chương trình tổ chức.



Ngày…..tháng…..năm…. 

        TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO 



Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

          (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)



   Cơ quan tiếp nhận


     
(Ký, đóng dấu)




(1) Tổ chức tôn giáo đăng ký với UBND cấp huyện nơi diễn ra cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đăng ký với UBND cấp tỉnh nơi diễn ra cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 


(2) Căn cứ các quy định của tổ chức tôn giáo.

Mẫu Điều lệ hội


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐIỀU LỆ 


HỘI........................................................................



CHƯƠNG I


TÊN GỌI VÀ TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH


Điều 1. Tên gọi của hội


........................................................................................................................................................................................................................................................


Điều 2. Tôn chỉ, mục đích


........................................................................................................................................................................................................................................................


Điều 3.  Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của hội


........................................................................................................................................................................................................................................................


Điều 4. Cơ quan quản lý nhà nước


........................................................................................................................................................................................................................................................


Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động


Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ và tự trang trải kinh phí; hoạt động theo Điều lệ do .............(tên cơ quan có thẩm quyền) phê duyệt và Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Điều 6. Tư cách pháp nhân, trụ sở


Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch.


Trụ sở của hội đặt tại .....................................


CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI


Điều 7. Nhiệm vụ của hội


........................................................................................................................................................................................................................................................


Điều 8.  Quyền hạn của hội


........................................................................................................................................................................................................................................................


CHƯƠNG III


HỘI VIÊN


Điều 9. Tiêu chuẩn hội viên


........................................................................................................................................................................................................................................................


Điều 10.  Thể thức vào hội, ra hội


........................................................................................................................................................................................................................................................


Điều 11.  Quyền của hội viên


........................................................................................................................................................................................................................................................


Điều 12.  Nghĩa vụ của hội viên


........................................................................................................................................................................................................................................................


CHƯƠNG IV


TỔ CHỨC CỦA HỘI


Điều 13.  Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu của hội


1. Đại hội toàn thể hội viên hoặc Đại hội đại biểu là cơ quan lãnh đạo cao nhất của hội. Đại hội được tổ chức ...... năm một lần, có thể triệu tập Đại hội sớm hơn hoặc muộn hơn nhưng không quá 01 năm. Đại hội được coi là hợp lệ khi có mặt trên 1/2 tổng số đại biểu chính thức của hội được triệu tập.


Khi cần thiết có thể tổ chức Đại hội bất thường, nếu được 2/3 số ủy viên Ban chấp hành đề nghị hoặc có trên 1/2 tổng số hội viên chính thức của hội thống nhất.


2. Nhiệm vụ chính của Đại hội nhiệm kỳ:


a, Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ hoạt động của hội trong nhiệm kỳ tới;


b, Thông qua quyết toán nhiệm kỳ cũ và kế hoạch tài chính của hội;


c, Thông qua Điều lệ Hội hoặc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội (nếu có);


d, Bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra hội;


đ, Quyết định khen thưởng, bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên (nếu có);


e, Thảo luận và thông qua Nghị quyết của Đại hội.


Điều 14.  Ban chấp hành hội


1. Ban chấp hành hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội.

2. Ban chấp hành được bầu tại Đại hội, số lượng ủy viên và thể thức bầu Ban chấp hành hội (biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín) do Đại hội quyết định.


3. Ban chấp hành hội họp ....... tháng một lần. Các phiên họp Ban chấp hành được coi là hợp lệ khi có trên 1/2 số ủy viên Ban chấp hành dự họp.


4. Các nghị quyết và quyết định của Ban chấp hành hội được thông qua bằng biểu quyết và chỉ có hiệu lực khi có trên 1/2 số ủy viên Ban chấp hành dự họp tán thành. Nếu số phiếu thuận và số phiếu không thuận ngang nhau, bên nào có ý kiến của Chủ tịch hội sẽ được chấp nhận.


5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chấp hành:


........................................................................................................................................................................................................................................................


Điều 15.  Ban thường vụ hội (nếu có)


........................................................................................................................................................................................................................................................


Điều 16.  Chủ tịch và Phó chủ tịch


1. Chủ tịch, Phó chủ tịch do Ban chấp hành bầu ra trong số các ủy viên Ban chấp hành.


2. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch hội:


........................................................................................................................................................................................................................................................


3. Phó chủ tịch là người giúp Chủ tịch quản lý và điều hành các hoạt động của hội, được Chủ tịch ủy nhiệm, phân công trực tiếp phụ trách và điều hành một số công việc của hội, được ủy quyền điều hành công việc của Ban chấp hành khi Chủ tịch vắng mặt.


Điều 17.  Ban kiểm tra


........................................................................................................................................................................................................................................................


Điều 18. Các chức danh khác (nếu có)


........................................................................................................................................................................................................................................................


Điều 19. Các tổ chức khác trực thuộc hội


........................................................................................................................................................................................................................................................


Điều 20. Giải thể Hội


Hội có thể tự giải thể hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật.


CHƯƠNG V


TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HỘI


Điều 21. Tài sản, tài chính của hội 


........................................................................................................................................................................................................................................................


Điều 22. Phương thức quản lý tài sản, tài chính của Hội 


........................................................................................................................................................................................................................................................


CHƯƠNG VI


KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT


Điều 23.  Khen thưởng


........................................................................................................................................................................................................................................................


Điều 24.  Kỷ luật


........................................................................................................................................................................................................................................................


CHƯƠNG VII


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 25. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ


Chỉ có Đại hội toàn thể hội viên hoặc Đại hội đại biểu của hội mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Toàn bộ các nội dung được sửa đổi, bổ sung phải báo cáo ..........(tên cơ quan có thẩm quyền) để được phê duyệt mới có hiệu lực thi hành.


Điều 26. Hiệu lực thi hành 


Điều lệ này gồm có ....... chương, ..........điều đã được Đại hội toàn thể hội viên của Hội lần thứ ........, nhiệm kỳ 20   - 20   thông qua ngày......./....../...... tại ................và chỉ có hiệu lực sau khi được ....................(tên cơ quan có thẩm quyền) ký quyết định phê duyệt./.




Trên đây là những nội dung chủ yếu có tính chất khuôn mẫu của bản Điều lệ, các tổ chức hội khi xây dựng Điều lệ cần vận dụng cho phù hợp với tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của mình.


Mẫu đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập hội


		BAN VẬN ĐỘNG


THÀNH LẬP HỘI......

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.............., ngày      tháng  năm 20








  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG 


THÀNH LẬP HỘI...........


Kính gửi: ... (Ghi tên cơ quan nhà nước quản lý về lĩnh vực hoạt động)


Tôi là ............................... - Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay......................


Điện thoại cơ quan: .........................................................................................


Nơi ở hiện nay:..................................... Điện thoại nhà riêng:........................


Chứng minh thư số:............................cấp ngày..../...../..... tại..........................


Thay mặt các thành viên trong Ban vận động thành lập Hội......................, Tôi làm đơn này đề nghị quý cơ quan xem xét công nhận Ban vận động thành lập Hội.......................... với những lý do sau:

1. Sự cần thiết thành lập hội:


a, Tình hình địa phương và yêu cầu thành lập hội:.........................................


.........................................................................................................................


b, Tình hình trong nước về lĩnh vực hội hoạt động (nếu có):..........................


.........................................................................................................................


2. Ý kiến trù bị về việc lập hội:


a, Tôn chỉ, mục đích của hội:..........................................................................


b, Nhiệm vụ của hội:........................................................................................


c, Phạm vi hoạt động:......................................................................................


d, Trụ sở ban đầu làm nơi sinh hoạt:..............................................................


Tôi xin gửi tới quý cơ quan gồm:


1. Danh sách Ban vận động thành lập hội


2. Sơ yếu lý lịch của Trưởng Ban vận động


3. Dự thảo Điều lệ hội


Để tạo điều kiện cho Ban vận động xúc tiến các công việc vận động công dân, tổ chức đăng ký tham gia vào hội và làm hồ sơ xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội........................................................................................,


Tôi đề nghị quý cơ quan xem xét ra Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội...................................................................................................................


Tôi trân trọng cảm ơn./.

		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu: BVĐ thành lập hội.




		TM. BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI


(Họ và tên, chữ ký)








Mẫu số 01


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG


Kính gửi: UBND huyện ………. hoặc UBND thành phố Huế


Họ và tên: ………………………… hoặc tên đơn vị 



Năm sinh (nếu là cá nhân) 



Quê quán: 



Đã được tặng thưởng: 



Theo Quyết định số: ……………………….. ngày …… tháng ….. năm 



Của: 



Số sổ vàng: 



Đề nghị:


+ Xin cấp lại: 



+ Xin đổi: 



Lý do: 



Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng; nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trước pháp luật.


		

		………, Ngày ….. tháng ….. năm ………
Người đề nghị ký tên





Ghi chú: Hiện vật kèm theo nếu là xin đổi, hoặc chứng từ kèm theo nếu là xin cấp lại hiện vật khen thưởng.


Xác nhận của chính quyền địa phương 
hoặc cơ quan quản lý cán bộ:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                                ……, ngày ….tháng ….năm ………


BẢN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO (1)

Kính gửi: (2)…………………………………………………….


Căn cứ khoản 2 Điều 19 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 11 Nghị định số 22/2005/NĐ- CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ (3)…………………………………………………………………..


Tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): (4)………………………………………....


Trụ sở:……………………………………………………………………...


Đăng ký hoạt động hội đoàn với nội dung:


- Tên hội đoàn: (chữ in hoa)………………………………………………


- Tên giao dịch quốc tế (nếu có)…………………………………………..


- Người chịu trách nhiệm về hội đoàn:


Họ và tên: ………………………Tên gọi khác……………….Năm sinh……….


Địa chỉ:……………………………………………………………………………


Chức vụ, phẩm sắc trong tôn giáo (nếu có):……………………………………..


· Số lượng hội viên tại thời điểm đăng ký:………………………………….


· Cam kết của tổ chức về hoạt đông của hội đoàn.


Đính kèm bản đăng ký gồm: Nội quy, quy chế, điều lệ của hội đoàn (5), danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn (6).



Ngày…..tháng…..năm…. 

   TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



   Cơ quan tiếp nhận



     (Ký, đóng dấu)




(1) Hội đoàn chỉ phục vụ lễ nghi tôn giáo như hội kèn, trống, ca đoàn… không phải đăng ký; hội đoàn đã đăng ký không phải đăng ký lại; những hội đoàn phục vụ hoạt động tôn giáo phải đăng ký như Gia đình phật tử của đạo Phật; Gia Đình Chúa, Legio Marie….. của đạo Công giáo…..


(2) Hội đoàn có phạm vi hoạt động trong một huyện gửi UBND cấp huyện; có phạm vi hoạt động nhiều huyện gửi UBND cấp tỉnh; có phạm vi hoạt động nhiều tỉnh gửi Ban Tôn Giáo Chính phủ.


(3) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo về hoạt động này.


(4) Tổ chức quản lý hội đoàn theo quy định của tổ chưc tôn giáo.


(5) Nêu rõ mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý hội đoàn


(6) Lý lịch trích ngang gồm: họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, phẩm trật tôn giáo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                             ………,ngày ….tháng ….năm ………


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DÒNG TU, TU VIỆN (1)

Kính gửi: (2) …………………………………….


Căn cứ  Điều 20 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 12 Nghị định số 22/2005/NĐ- CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ (3)…………………………………………………………………


Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa) ………………………………………


Trụ sở: ……………………………………………………………………


Đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện với nội dung 


· Tên dòng tu, tu viện (chữ in hoa):…………………………………………

· Tên giao dịch quốc tế (nếu có)……………………………………………


· Người đứng đầu dòng tu, tu viện:

Họ và tên: ………………………………...Năm sinh……………………………


Tên gọi khác:……………………………………………………………………..


Chức vụ, phẩm trật tôn giáo (nếu có):……………………………………………


· Trụ sở dòng tu, tu viện:……………………………………………………


· Cam kết của người đứng đầu dòng tu, tu viện về hoạt động của dòng tu, tu viện.


Đính kèm đơn gồm: Nội quy, quy chế hoặc điều lệ của dòng tu, tu viện, danh sách tu sĩ (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, năm vào tu).


Ngày…..tháng…..năm…. 

            NGƯỜI ĐĂNG KÝ



Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh)


   
Cơ quan tiếp nhận


    
(Ký, đóng dấu)



(1)  Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác; dòng tu, tu viện đã đăng ký không phải đăng ký lại.


(2)  Dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động  trong một huyện; có phạm vi hoạt động nhiều huyện gửi UBND cấp tỉnh; có phạm vi hoạt động nhiều tỉnh gửi Ban Tôn giáo Chính phủ.


(3)  Căn cứ vào quy định của tổ chức tôn giáo. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                         …………, ngày ….tháng ….năm …………


BẢN ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG 


TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH 


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh…………...


Căn cứ  Điều 23 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 19 Nghị định số 22/2005/NĐ- CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ (1)…………………………………………………………………


Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): (2)……………………………………


Trụ sở:…………………………………………………………………….


Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo:


- Họ và tên: ………………………………... Năm sinh…………………………


- Tên gọi khác:…………………………………………………………………...


- Chức vụ: ………………………………… Phẩm trật tôn giáo: ……………….


- Nơi hoạt động tôn giáo tôn giáo:……………………………………………….


- Lý do thuyên chuyển : …………………………………………………………


- Nơi thuyên chuyển đến:………………………………………………………..


Đính kèm bản đăng ký gồm: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và văn bản điều động, thuyên chuyển của tổ chức tôn giáo 



Ngày…..tháng…..năm…. 

   TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

         (Ký tên,  ghi rõ họ tên)



    Cơ quan tiếp nhận



      (Ký, đóng dấu)


-------------------------------------------------------------------------------------------------


(1) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo;


(2) Tổ chức tôn giáo có thẩm quyền thuyên chuyển chức sắc, nhà tu hành.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                              ………, ngày ….tháng ….năm ……


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI 


Kính gửi: (1)……………………………………………………


Căn cứ  Điều 18 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Nghị định số 22/2005/NĐ- CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ (2)…………………………………………………………………


Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):……………………………………….


Người đại diện:……………………………………………………………


Chức vụ:……………………… Phẩm trật tôn giáo: ……………………..


Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội với nội dung: 


- Lý do tổ chức:……………………………………………………………


- Địa điểm tổ chức:………………………………………………………..


- Thời gian tổ chức: ………………………………………………………


- Dự kiến thành phần tham dự: ……………………………………………


- Dự kiến số lượng người tham dự:………………………………………..


- Cam kết của tổ chức tôn giáo thực hiện đúng nội dung đề nghị.



Ngày…..tháng…..năm…. 

        TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO 



Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

         (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


    
Cơ quan tiếp nhận


      
(Ký, đóng dấu)




(1) Tổ chức tôn giáo cơ sở hội nghị thường  niên, đại hội gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện; hội nghị, đại hội cấp trung ương hoặc toàn đạo gửi hồ sơ đến Ban Tôn giáo Chính Phủ; hội nghị, đại hội không thuộc hai trường hợp trên gửi hồ sơ đến UBND cấp tỉnh.


(2) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




..........., ngày.......tháng.......năm.........


ĐƠN XIN THÀNH LẬP (HOẶC CHIA, TÁCH, 


SÁP NHẬP, HỢP NHẤT) TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Kính gửi: (1)....................................................



Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 9, Điều 10 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;



Căn cứ (2)......................................................................................................



Tên tổ chức tôn giáo xin thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc.



Trụ sở:...........................................................................................................



Xin thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc



- Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập.....................................



- Tên tổ chức tôn giáo dự kiến chia (tách, sáp nhập, hợp nhất)....................



- Tên tổ chức tôn giáo trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất...................



- Lý do thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)........................................



- Phạm vi hoạt động tôn giáo........................................................................



- Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)........................................................................................................



- Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập..........................................


- (Số lượng tín đồ sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)............................



- Cam kết của tổ chức tôn giáo.


Ngày.......tháng.........năm.......


    TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


   Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


    (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

      Cơ quan tiếp nhận


        (Ký, đóng dấu)



-------------------------------------------------------------------------------------------------



(1) UBND cấp tỉnh đối với việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở, Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp khác.



(2) Quy định của tổ chức tôn giáo về hoạt động này (nếu có).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                         .........., ngày.......tháng.......năm.........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ MỞ LỚP BỒI DƯỠNG


NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO


Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế


Căn cứ Điều 24  Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 15 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;



Căn cứ (1)......................................................................................................



Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):................................................................



Trụ sở:...........................................................................................................


Đề nghị mở lớp bồi dưỡng


những người chuyên hoạt động tôn giáo



- Tên lớp (chữ in hoa)...................................................................................



- Địa điểm tổ chức:........................................................................................



- Lý do mở lớp:.............................................................................................



- Thời gian học:.............................................................................................



- Thành phần, số lượng tham dự:..................................................................



- Tổ chức (cá nhân) phụ trách lớp:................................................................



- Cam kết của tổ chức tôn giáo về lớp bồi dưỡng.



Đính kèm đơn gồm: Nội dung, chương trình, danh sách giảng viên.


Ngày.......tháng.........năm.......

       TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
 Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


         (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

              Cơ quan tiếp nhận


                 (Ký, đóng dấu)


-------------------------------------------------------------------------------------------------


(1) Căn cứ qui định của tổ chức tôn giáo về hoạt động này.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                                       ........, ngày.......tháng.......năm.........


BẢN ĐĂNG KÝ PHONG CHỨC, PHONG PHẨM,


BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH TÔN GIÁO


Kính gửi: .............................................(1)



Căn cứ Điều 22  Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 16 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;



Căn cứ (2)......................................................................................................



Tên tổ chức tôn giáo đăng ký (chữ in hoa):..................................................



Trụ sở:...........................................................................................................


Đăng ký người được


phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử:



- Họ và tên:.......................................................... Năm sinh:........................



- Tên gọi khác trong tôn giáo:.......................................................................



- Chức vụ, phẩm trật xin đăng ký:.................................................................



- Chức vụ, phẩm trật hiện tại (nếu có)...........................................................



- Phạm vi phụ trách tôn giáo.........................................................................



Đính kèm bảng đăng ký gồm: Sơ yếu lí lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú; Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký. Danh sách trích ngang theo tiêu chí trên (nếu đăng ký cho nhiều người).

Ngày.......tháng.........năm.......

        TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
 


Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


                  (Ký, ghi rõ họ tên)

              Cơ quan tiếp nhận


                 (Ký, đóng dấu)


-------------------------------------------------------------------------------------------------


(1) Đăng ký với Ban Tôn giáo Chính phủ các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Đăng ký với UBND cấp tỉnh các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này.


(2) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                              ………, ngày ….tháng ….năm ………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO 


NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ 


Kính gửi: (1)………………………………………………


Căn cứ  Điều 12 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 21 Nghị định số 22/2005/NĐ- CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ (2)…………………………………………………………………


Tên tổ chức tôn giáo cơ sở (Chữ in hoa):…………………………………


Trụ sở:……………………………………………………………………..


         Đề nghị được hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký với nội dung sau: 


- Tên hoạt động tôn giáo:…………………………………………………


- Nôi dung hoạt động……………………………………………………..


- Người tổ chức, chủ trì hoạt động:………………………………………


- Địa điểm hoạt động:…………………………………………………….


- Dự kiến thành phần tham dự: …………………………………………..


- Số lượng người tham dự: ……………………………………………….


- Cam kết của tổ chức tôn giáo về việc thực hiện nội dung dăng ký và đảm bảo trật tự vệ sinh môi trường



Ngày…..tháng…..năm…. 
                                     TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ



Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

              (Ký, ghi rõ họ tên)



    Cơ quan tiếp nhận



      (Ký, đóng dấu)




(1) Tổ chức tôn giáo cơ sở gửi hồ sơ đến UBND cấp tỉnh nơi tổ chức hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh, Tổ chức tôn giáo cơ sở gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi tổ chức hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.


(2) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                              ………, ngày ….tháng ….năm ………


BẢN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP 


Kính gửi: (1)…………………………………………………….


Căn cứ  Điều 28 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 30 Nghị định số 22/2005/NĐ- CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ (2)…………………………………………………………………..


Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ………………………………………...


Trụ sở tại:…………………………………………………………………..


Thông báo tổ chức quyên góp với nội dung: 


- Mục đích quyên góp:……………………………………………………


- Phạm vi tổ chức quyên góp: ……………………………………………


- Thời gian thực hiện quyên góp:…………………………………………


- Cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được quyên góp:


- Cam kết của tổ chức tôn giáo về thực hiện nội dung thông báo.



Ngày…..tháng…..năm…. 

   TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

      (Ký, ghi rõ họ tên,chức vụ)



     Cơ quan tiếp nhận



      (Ký, đóng dấu)




(1) Thông báo với UBND cấp xã nơi tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã, thông báo với UBND cấp huyện nơi tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện, thông báo với UBND cấp tỉnh nơi tổ chức.


(2) Căn cứ vào quy định của tổ chức tôn giáo.
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